
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Mai Nguyễn Khánh An 20/07/2008 003 01

2 Đào Hoàng Anh 18/05/2008 009 01

3 Đỗ Thụy Vân Anh 18/12/2008 013 01

4 Nguyễn Vũ Hà Anh 23/10/2008 031 02

5 Nguyễn Phúc Điền 13/03/2008 101 04

6 Tô Gia Hân 21/07/2008 126 05

7 Trần Vũ Gia Hân 18/01/2008 129 05

8 Phùng Trung Hiếu 15/09/2008 138 05

9 Nguyễn Minh Hoàng 26/02/2008 142 05

10 Nguyễn Phan Huy 08/12/2008 155 06

11 Trần Gia Khang 26/07/2008 181 07

12 Trần Vỹ Khang 22/02/2008 182 07

13 Bùi Nguyễn Đăng Khánh 13/08/2008 184 07

14 Nguyễn Thị Gia Khuê 27/02/2008 217 08

15 Trần Minh Khuê 19/09/2008 218 08

16 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/04/2008 225 08

17 Nguyễn Tuấn Kiệt 07/01/2008 226 08

18 Hoàng Thảo Linh 24/04/2008 238 09

19 Nguyễn Lê Hoàng Long 23/10/2008 254 09

20 Trần Anh Minh 19/01/2008 267 10

21 Hoàng Khánh Ngân 12/01/2008 281 10

22 Nguyễn Hoàng Thái Nghị 06/11/2008 294 11

23 Nguyễn Xuân Nhã 04/12/2008 312 11

24 Nguyễn Phước Hoàng Phúc 05/07/2008 340 12

25 Phạm Thiên Phúc 21/01/2008 342 13

26 Lê Hoàng Uyên Phương 23/02/2008 347 13

27 Lê Hồng Phương 04/05/2008 348 13

28 Lê Phạm Nam Phương 12/04/2008 349 13

29 Hồng Minh Quân 18/01/2008 357 13

30 Nguyễn Minh Quân 06/04/2008 359 13

31 Phạm Thanh Thảo 14/02/2008 390 14

32 Phạm Thanh Thủy 30/05/2008 409 15

33 Ngô Anh Thư 07/08/2008 415 15

34 Huỳnh Đăng Ngọc Trâm 14/03/2008 440 16

35 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trâm 04/02/2008 442 16

36 Phạm Hoàng Anh Tuấn 24/05/2008 470 17

37 Nguyễn Ngọc Cát Tường 09/04/2008 472 17

38 Nguyễn Diệp Xuân Vi 24/01/2008 480 17

39 Dương Như Ý 05/11/2008 501 18

Danh sách này có: 39 học sinh.
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